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1 201307005 Nguyễn Thanh Vĩnh Đức 12/09/2002 Công nghệ sinh học BO20DH-BO1 Nam

2 181303197 Nguyễn Vũ Thụy Trúc 12/09/2000 Quản lý - Cung ứng thuốc DS18DH-QL1 Nữ

3 2116080002 Nguyễn Hoàng Phương Anh 08/07/2003 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nữ

4 2116080120 Nguyễn Lê Uyển Nhi 22/05/2003 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nữ

5 2116080130 Trần Nguyễn Quỳnh Như 11/11/2003 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nữ

6 2116080138 Nguyễn Xuân Yến Phi 06/10/2003 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nữ

7 2116080155 Dương Xuân Quỳnh 13/09/2003 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nữ

8 2116080349 Võ Quốc Phú 10/04/2003 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nam

9 2116080449 Nguyễn Thành Đạt 28/10/2003 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nam

10 2116080450 Trần Thị Hòa 02/10/2002 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nữ

11 2116080500 Phạm Song Hương 20/08/2003 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nữ

12 2116080611 Trần Phúc Ân 26/03/2001 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nữ

13 2116090184 Ngô Ngọc Minh 09/10/2003 Quản trị sự kiện EV21DH-EV1 Nữ

14 131805159 Nguyễn Hoàng Viên 06/09/1990 Kiến trúc KC14DH-DT1 Nam

15 2118050028 Phan Quốc Huy 30/06/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

16 2118050035 Nguyễn Duy Khoa 25/01/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam
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17 2118050037 Trần Minh Khoa 16/05/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

18 2118050044 Nguyễn Tuấn Long 24/03/2002 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

19 2118050048 Trần Dương Anh Minh 01/12/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

20 2118050062 Lê Hà Ngọc Quỳnh 09/09/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

21 2118050069 Nguyễn Trần Hoàng Thiên 17/12/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

22 2118050074 Võ Nhật Tiến 07/01/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

23 2118050103 Nguyễn Huỳnh Như 18/07/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

24 2118050114 Nguyễn Thị Hồng Ân 03/03/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

25 2118050126 Hồ Duy Định 20/12/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

26 2118050127 Nguyễn Thị Thu Hà 06/03/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

27 2118050133 Nguyễn Văn Hoài 22/08/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

28 2118050141 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 31/07/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

29 2118050160 Bùi Thị Châu Nhi 29/03/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

30 2118050167 Phan Võ Hoàng Phi 11/10/2002 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

31 2118050191 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13/10/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

32 2118050210 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh 15/12/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

33 2118050229 Kiều Ngọc Bình 20/07/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

34 2118050247 Lương Tấn Huy 06/01/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

35 2118050251 Võ Hoàng Long 18/09/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

36 2118050261 Trương Mỹ Vân 09/06/2000 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

37 2118050267 Nguyễn Thành Tân 28/10/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

38 2118050271 Nguyễn Nhật Trường Vũ 12/01/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

39 2118050273 Trần Văn Hào 01/05/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam
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40 2118050279 Trần Đức Cường 26/10/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

41 2118050283 Trần Nguyễn Minh Thi 21/01/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

42 2118050296 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 19/08/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

43 2118050314 Huỳnh Khánh Duy 15/07/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

44 2118050360 Huỳnh Gia Huy 19/04/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

45 2118050362 Nguyễn Thành Nhân 04/12/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

46 2118050363 Nguyễn Nhan Như Ngọc 21/12/1999 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nữ

47 2118050367 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 23/11/2003 Kiến trúc KC21DH-DT1 Nam

48 2114180321 Nguyễn Trương Hùng Anh 23/03/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

49 2114210008 Đỗ Ngọc Anh 11/06/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

50 2114210040 Nguyễn Cao Đảm 09/09/2001 Luật LA21DH-LA1 Nam

51 2114210060 Lê Công Huy 12/09/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

52 2114210192 Nguyễn Thị Phương Thy 09/09/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

53 2114210225 Võ Thanh Tùng 30/10/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

54 2114210226 Lê Trịnh Cẩm Tú 13/08/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

55 2114210275 Phan Minh Thành 25/07/2002 Luật LA21DH-LA1 Nam

56 2114210281 Bùi Châu Vy Anh 01/11/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

57 2114210303 Trần Thanh Duy 14/01/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

58 2114210309 Nguyễn Quỳnh Hương Giang 23/09/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

59 2114210327 Ngô Nguyễn Duy Hưng 10/05/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

60 2114210355 Trương Khánh Minh 17/01/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

61 2114210384 Trần Thanh Nhi 31/08/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

62 2114210407 Nguyễn Phú Thành 15/02/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam



STT
MÃ SỐ SINH 

VIÊN
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NGÀNH HỌC LỚP HỌC

GIỚI 

TÍNH

63 2114210411 Trần Mai Thu Thảo 23/10/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

64 2114210457 Nguyễn Thị Tường Vy 09/02/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

65 2114210503 Dương Anh Khoa 05/02/2001 Luật LA21DH-LA1 Nam

66 2114210504 Trần Thị Tâm Cơ 25/10/2001 Luật LA21DH-LA1 Nữ

67 2114210552 Nguyễn Thượng Trung Kiên 02/06/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

68 2114210579 Nguyễn Đăng Khoa 12/12/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

69 2114210605 Nguyễn Thị Bích Chăm 15/07/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

70 2114210708 Lê Thành Đạt 15/01/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

71 2114210709 Trần Thu Hà 13/10/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

72 2114210711 Lê Thị Huệ 30/07/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

73 2114210738 Lý Kim Khánh 20/01/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

74 2114210749 Thái Hữu Quốc 23/10/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

75 2114210758 Nguyễn Dương Vũ 31/07/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

76 2114210781 Nguyễn Trịnh Bảo Ngọc 10/12/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

77 2114210818 Nguyễn Minh Hiếu 25/10/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

78 2114210822 Nguyễn Lê Trúc Thy 20/01/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

79 2114210826 Lê Văn Hóa 15/11/1997 Luật LA21DH-LA1 Nam

80 2114210886 Lê Minh Hoàng 09/03/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

81 2114210994 Trần Phùng Nhã Trân 01/11/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

82 2114211039 Huỳnh Gia Phát 21/11/2003 Luật LA21DH-LA1 Nam

83 2114211049 Võ Ngọc Quỳnh Anh 05/10/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

84 2114211065 Nguyễn Hoàng Minh 29/07/1997 Luật LA21DH-LA1 Nam

85 2114211066 Ngô Thị Như Huyền 11/08/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ
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86 2114211067 Võ Trọng Nhân 20/07/2000 Luật LA21DH-LA1 Nam

87 2114211068 Võ Trần Tiểu Nhi 23/04/2002 Luật LA21DH-LA1 Nữ

88 2114211765 Ngô Ngọc Khánh Vy 31/08/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

89 2114211766 Văn Hoàng Anh 16/06/1999 Luật LA21DH-LA1 Nam

90 2117011764 Lý Tuyết Ngân 08/11/2003 Luật LA21DH-LA1 Nữ

91 181408050 Phan Minh Khánh 25/12/2000 Luật kinh tế LE18DH-LE1 Nam

92 2114180029 Nguyễn Châu Ngọc Thái Bình 09/05/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

93 2114180037 Ngô Thị Thùy Dung 14/02/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

94 2114180047 Lê Thị Thảo Đang 05/12/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

95 2114180048 Đặng Thành Đạt 10/09/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

96 2114180088 Lâm Phụng Khang 24/08/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

97 2114180190 Nguyễn Đức Thành 01/05/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

98 2114180345 Nguyễn Trần Hương Giang 27/08/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

99 2114180346 Võ Thị Trường Giang 28/05/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

100 2114180381 Phan Trà My 24/11/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

101 2114180390 Trần Ngọc Đông Nghi 12/08/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

102 2114180514 Nguyễn Vương Thanh Vy 16/04/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

103 2114180560 Nguyễn Ngọc Vân Anh 07/07/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

104 2114180714 Nguyễn Thu Thảo 10/02/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

105 2114180719 Nguyễn Tuyết Trân 03/08/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

106 2114180757 Nguyễn Ngọc Trinh 08/11/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

107 2114180774 Nguyễn Anh Hùng 15/10/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

108 2114180780 Bùi Minh Dũng 19/09/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam
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109 2114180785 Hồ Ngọc Kim Hân 01/04/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

110 2114180800 Phan Thị Lan Anh 04/07/2002 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

111 2114180824 Võ Mẫn Nhi 07/07/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

112 2114180830 Trần Thị Thu Hằng 07/08/2001 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

113 2114180843 Nguyễn Ngọc Minh Thư 15/05/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

114 2114180846 Mai Thị Thu Thảo 14/01/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

115 2114180851 Giang Trí Toàn 17/08/2001 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

116 2114180860 Lưu Phạm Như Khương 09/03/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

117 2114180863 Phạm Minh Tuấn 17/08/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

118 2114180872 Đinh Thanh Tùng 15/10/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

119 2114180884 Dương Thị Minh Thư 26/04/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

120 2114180945 Nguyễn Thúy Hiền 07/09/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

121 2114181007 Phan Thị Huỳnh Như 27/12/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

122 2114181018 Lê Nguyễn Nam Phương 24/10/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

123 2114181085 Đoàn Hà Gia Bảo 28/09/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

124 2114181088 Trần Quang Thịnh 09/02/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

125 2114181097 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 01/03/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

126 2114181111 Đặng Khả Vinh 13/06/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

127 2114181121 Bùi Minh Toàn 30/10/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

128 2114181123 Hoàng Quyền Linh 02/01/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

129 2114181126 Đỗ Hà Thủy 10/05/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

130 2114210023 Trương Thị Ngọc Bích 07/09/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

131 2114210068 Nguyễn Thị Trúc Hương 11/10/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ
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132 2114210414 Đỗ Thùy Thanh Thảo 30/04/2003 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

133 2114210803 Nguyễn Thị Anh Thư 23/06/2002 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nữ

134 2114211037 Nguyễn Quốc Triệu 03/02/2002 Luật kinh tế LE21DH-LE1 Nam

135 2114200007 Bùi Thị Minh Anh 05/06/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

136 2114200014 Nguyễn Ngọc Phương Anh 02/05/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

137 2114200046 Ung Thị Diễm 24/08/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

138 2114200142 Lê Thị Tuyết Linh 06/03/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

139 2114200147 Nguyễn Nhựt Linh 18/01/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

140 2114200187 Lê Trọng Nghĩa 01/11/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

141 2114200209 Phan Thị Thanh Nhàn 27/11/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

142 2114200214 Kiều Minh Nhật 17/10/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

143 2114200240 Lê Tâm Như 12/12/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

144 2114200252 Trần Thị Kiều Oanh 13/10/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

145 2114200268 Nguyễn Hà Phương 26/11/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

146 2114200278 Phan Minh Quang 25/08/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

147 2114200321 Huỳnh Thị Thanh Thơ 28/08/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

148 2114200329 Hoàng Trần Lê Thư 01/10/2002 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

149 2114200364 Cao Bá Trí 21/10/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

150 2114200375 Đồng Huy Tùng 19/09/2002 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

151 2114200389 Trương Huỳnh Thúy Vi 17/10/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

152 2114200487 Huỳnh Hồng Hào 19/03/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

153 2114200508 Ngô Thanh Huy 06/08/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

154 2114200511 Nguyễn Đan Huy 03/09/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam
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155 2114200517 Trần Hoàng Huy 17/07/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

156 2114200523 Vũ Mạnh Hùng 29/01/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

157 2114200542 Nguyễn Gia Kiệt 17/12/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

158 2114200546 Nguyễn Gia Kỳ 03/11/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

159 2114200561 Võ Hoàng Long 01/04/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

160 2114200601 Trương Phụng Nhi 29/10/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

161 2114200628 Trần Nhật Quang 01/08/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

162 2114200629 Phan Hữu Quân 22/10/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

163 2114200662 Nguyễn Hoàng Hưng Thịnh 16/03/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

164 2114200694 Lê Ngọc Bảo Trâm 13/11/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

165 2114200767 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 31/08/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

166 2114200871 Phan Thị Quỳnh Như 29/12/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

167 2114200877 Bùi Tố Như 22/08/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

168 2114200911 Cao Hữu Lợi 17/07/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

169 2114200940 Hồ Trần Khánh Duy 18/12/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

170 2114200946 Huỳnh Vĩnh Hào 07/09/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

171 2114200953 Trần Hoàng Huy 08/10/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

172 2114200972 Trần Trung Nguyên 07/05/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

173 2114201003 Nguyễn Thị Hoài Thương 22/09/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

174 2114201026 Hồ Thị Trà Giang 02/09/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

175 2114201039 Nguyễn Duy Tân 12/10/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam

176 2114201044 Lê Minh Thư 28/11/2002 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ

177 2114201055 Đinh Thị Ngọc Ngân 24/05/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nữ
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178 2114201071 Trần Lâm Khôi 31/10/2003 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng LO21DH-LO1 Nam


